CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VÀ PHÁT TRIỂN 

BỀN VỮNG CÂY CAO SU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THUỶ,

 TỈNH QUẢNG BÌNH

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lệ Thủy

1. THỰC TRẠNG VỀ KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC, BẢO VỆ VÀ KHAI THÁC MỦ CAO SU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY

1.1. Về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên huyện Lệ Thủy

- Lệ Thủy - một huyện phía Nam thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình nằm trong khu vực miền Trung, chịu ảnh hưởng của chế độ nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình từ 22-24,40C. Vào mùa khô có những đợt nắng nóng kéo dài, vào mùa mưa có những đợt rét đậm, rét hại và hàng năm thường xuyên chịu ảnh hưởng của gió, bão vào tháng 9, tháng 10, tháng 11.

- Địa hình phức tạp, có bề ngang hẹp, thấp dần từ Tây sang Đông, có 3 dạng địa hình chủ yếu là vùng đồng bằng ven biển, vùng gò đồi và vùng núi.

- Tài nguyên đất: Với tổng diện tích đất nông nghiệp gồm 127.490,53ha trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 22.454,11ha và diện tích đất lâm nghiệp là 104.683,20ha. Có nhiều diện tích đất có khả năng chuyển đổi sang trồng cao su như đất rừng tự nhiên nghèo kiệt, diện tích đất rừng trồng, tập trung tại các xã vùng núi và vùng gò đồi như Văn Thủy, Phú Thủy, Trường Thủy, Sơn Thủy, Sen Thủy, Thái Thủy, Kim Thủy, Ngân Thủy.

- Tài nguyên nước: Nguồn nước mặt phong phú với con sông Kiến Giang và có nhiều hồ đập, trạm bơm trên địa bàn huyện. Chất lượng nước khá tốt thích hợp cho sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

1.2. Kết quả thực hiện trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác cao su tiểu điền trên địa bàn huyện Lệ Thủy

1.2.1. Kết quả về diện tích
Tính đến thời điểm 30/12/2013, tổng diện tích cao su tiểu điền trên địa bàn huyện là 1.680,82ha, trong đó diện tích cao su kinh doanh là 313,87ha, diện tích cao su kiến thiết cơ bản là 1.296,35ha và diện tích cao su trồng mới năm 2013 là 70,6ha. 

1.2.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác mủ cao su

- Kỹ thuật làm đất: Phát hoang, làm cỏ và đào hố chủ yếu bằng thủ công, độ sâu không đảm bảo kích thước hố đào thông thường là 60cm x 50cm x 50 cm, hố đào nông, không đủ độ sâu nên cây dễ bị nghiêng, bật gốc khi có bão.

- Kỹ thuật chọn giống: Các giống được sử dụng nhiều để trồng trên địa bàn huyện là RRIM 600, RRIM 712, giống chủ yếu được mua từ Quảng Trị và Đồng Nai. Ngoài ra một số địa bàn như Thái Thủy, Kim Thủy có sử dụng giống RRIV4 là giống dễ bị đổ gãy do bão.

- Thời vụ trồng: Thường trồng từ tháng 9 đến tháng 1 năm sau.

- Hướng trồng: Tùy tiện, không theo quy hoạch, thuận tiện đâu thì bà con trồng theo hướng đó.

- Mật độ trồng: Phần lớn trồng cao su với mật độ 550 cây/ha (6m x 3m); hoặc 500 cây/ha (8 x 2,5m).

- Vành đai chống gió bão: Vẫn chưa được quan tâm, đa số người dân chỉ chạy theo việc trồng cao su chứ ít chú trọng đến đai rừng chắn gió. Phần lớn diện tích cao su tiểu điền trên địa bàn huyện không có đai rừng chắn gió. 

- Công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại: Việc bón phân, làm cỏ vẫn được thực hiện hàng năm. Loại phân bón thường sử dụng trên địa bàn là phân hữu cơ HUMIX thường dùng cho cao su của Công ty TNHH MTV Lệ Ninh. Cây cao su cần đòi hỏi vốn đầu tư, chăm sóc cao nhưng nhiều hộ trồng cao su vẫn thiếu điều kiện kinh tế nên quá trình chăm sóc thường xuyên, bón phân vẫn chưa thực sự đảm bảo.

Việc tỉa cành tạo tán cho cao su kiến thiết cơ bản vẫn chưa đúng quy trình, ít chú ý đến tỉa cành, tạo tán, để cây cao tự nhiên.

Trên địa bàn huyện thường xuất hiện các bệnh cây cao su như rụng lá mùa mưa, loét sọc mặt cạo, nứt vỏ xì mủ và công tác phòng trừ vẫn chưa kịp thời nên ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng của cây và năng suất mủ cao su.

- Kỹ thuật khai thác mủ: Thường cao su từ 7 năm trở đi đã được người dân khai thác mủ, khai thác mủ theo phương pháp S/2 d2 (cạo nửa vòng thân cây và 2 ngày cạo 1 lần).

Mặc dù, hàng năm đã có nhiều lớp tập huấn, đào tạo về kỹ thuật trồng, chăm sóc và khai thác mủ cho bà con nhưng khi bắt tay vào thực tế thì mở miệng cạo không đúng kỹ thuật, có nhiều trường hợp cạo cạn, cạo sát và cạo phạm, đường dốc cạo không đảm bảo,… và thời vụ cạo không đảm bảo. Vì chạy theo năng suất nên khi trời rét, lạnh xảy ra người dân vẫn tiếp tục cạo mủ, nhịp độ cạo thu ngắn lại nên cây không đủ thời gian phục hồi.

1.3. Ảnh hưởng của thời tiết đến sự phát triển của cây cao su

Do địa hình hẹp và dốc nên trong năm thường có 2 luồng gió bão chính là gió Tây Nam và gió Đông Bắc ảnh hưởng trực tiếp đến cây cao su.


Vào mùa mưa, nhiệt độ, độ ẩm không khí rất thích hợp cho các loại dịch hại phát sinh trên cây cao su.

Tóm lại, với tình hình sản xuất cao su trong điều kiện canh tác trên thì khả năng ảnh hưởng của gió bão sẽ rất lớn. Thực tế đã chứng minh qua cơn Bão số 10 vừa qua đã làm thiệt hại hơn 1000ha cao su tiểu điền trên địa bàn huyện, trong đó số cây thiệt hại trên 70% gần 290,6ha, số cây thiệt hại từ 30-70% là 628,8ha. Vì vậy, vấn đề cần đặt ra là phải có một quy trình mới phù hợp để cây cao su thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm phát triển bền vững cây cao su trên địa bàn huyện Lệ Thủy nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.

2. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy đề xuất một số giải pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác mủ cao su nhằm phát triển bền vững cây cao su trong những năm tới như sau:

2.1. Chọn đất trồng

- Đất phải nằm trong quy hoạch đất phát triển cao su đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Chọn đất có độ dốc dưới 250, tầng dày của đất từ 1m trở lên, phía dưới không có đá tảng hoặc đá ong dày đặc.

- Đất có khả năng thấm và tiêu nước tốt, làm đất phải đảm bảo yêu cầu bảo vệ cải tạo đất, chống xói mòn. 

- Hố đào phải sâu và rộng, có thể đào hố theo kích thước 70cm x 50cm x 60cm.

2.2. Chọn giống

Cây giống đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và có nguồn giống xuất xứ rõ ràng, không cong queo, sâu bệnh. Trước mắt cần sử dụng các giống như RRIM 600, RRIM 712, GT1.. đây là các giống có khả năng chống chịu tốt với gió, bão. Lâu dài cần nghiên cứu một số giống mới thích hợp hơn và có khả năng chống gió bão tốt hơn.

2.3. Thời vụ trồng

- Nên sử dụng cây bầu để trồng. Thời vụ trồng từ tháng 9 đến tháng 11.

2.4. Thiết kế hướng trồng

Nên trồng theo chiều gió thổi, có thể trồng theo hướng Tây Nam hoặc hướng Đông Bắc.

2.5. Mật độ trồng tối ưu

- Nơi đất dốc: Mật độ trồng mới 666 cây/ha, khoảng cách 6m x 2,5m, trồng tái canh mật độ trồng từ 649 cây/ha, (7m x 2,2m) đến 666 cây/ha, (6 x 2,5m), trồng theo đường đồng mức.

- Vùng đất bằng: Có thể trồng theo hàng đơn với mật độ 649 cây/ha (7 x 2,2m) đến 666 cây/ha (6m x 2,5m) hoặc trồng theo hàng kép khi xen cây ngắn ngày hay cây có chu kỳ tương đương cây cao su, mật độ từ 500 cây/ha (15m x 5m x 2m) đến 588 cây/ha (12m x 5m x 2m).

2.6. Thiết lập vành đai rừng chắn gió

- Đối với vùng đất bằng: Nên thiết kế trồng bờ lô chắn gió, có thể trồng phi lao, tràm hoa vàng và các loại cây bụi tầng thấp để tạo đai rừng chắn gió nhiều tầng. Trồng 4 - 6 hàng đầu lô vuông góc với hướng gió chính ( theo hướng Bắc - Nam) với khoảng cách từ 1,5m x 1m đến 2m x 1m, dạng nanh sấu cùng thời điểm trồng mới cao su. Lập đai dài từ 150 - 200m tùy theo địa hình.

- Đối với vùng đất dốc, có địa hình chia cắt thiết lập đai rừng chắn gió dọc theo các khe gió, hoặc tận dụng các cây trồng lâm nghiệp xung quanh thành đai rừng chắn gió. Lập đai dài từ 150 - 200m theo đường đồng mức.

2.7. Kỹ thuật chăm sóc

- Từ năm thứ nhất đến năm thứ 3 chú ý việc trồng dặm, làm cỏ trên hàng, xới phá váng và bón phân. Quá trình bón phân tập trung vào 2 đợt: Đợt 1 vào đầu mùa mưa tháng 7, 8 và đợt 2 vào cuối mùa mưa bão tháng 11, 12.

- Trong quá trình chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản, cần lưu ý việc cắt cành, tạo tán có kiểm soát nhằm tăng năng suất, chịu gió bão: Tạo tán ở độ cao từ 2,2 - 2,5m, năm thứ 2 vào thời điểm khi cây đủ độ cao thì tiến hành cắt ngọn để tạo tán, vị trí cắt nằm ở tầng lá trên cùng và chừa lại 3 lá ở đỉnh đã cắt. Số chồi để lại trên ngọn để tạo tán mới ít nhất 3 chồi; khoảng cách giữa các chồi tối thiểu 15cm và được phân bố đều các phía để tán lá mới cân đối, hạn chế gãy cành, gãy tán do gió.

- Thường xuyên phòng trừ sâu bệnh hại, đặc biệt là vào mùa mưa, thời tiết ẩm ướt dễ tạo điều kiện cho sâu bệnh hại phát triển, cần chú ý phát hiện bệnh sớm và phòng trừ kịp thời.

2.8. Kỹ thuật cạo mủ

- Cần tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật trong việc cạo mủ cao su, không được cạo mủ cao su quá sớm. Khi có 70% số cây trở lên đạt tiêu chuẩn bề vòng thân cây đo cách mặt đất 1m đạt từ 50cm trở lên, độ dày vỏ ở độ cao 1m cách mặt đất phải đạt từ 6mm trở lên thì bắt đầu khai thác. Đợt cạo thứ 2 thì cây đạt tiêu chuẩn tiếp theo và đến năm cạo thứ 3 thì cạo hết những cây còn lại trong vườn.

- Thời vụ cạo mủ: Mở miệng cạo vào tháng 3-4 và tháng 10-11 trong năm. Nghỉ cạo khi cao su bắt đầu rụng lá vào tháng 1-2. Khi bắt đầu nhú chân chim thì tiến hành cạo lại.

- Phương pháp cạo: Nên cạo mủ theo phương pháp S/2 d/3 (cạo nửa vòng thân cây, 3 ngày cạo 1 lần), trong trường hợp thiếu lao động thì nhịp độ cạo có thể 4 ngày cạo 1 lần (d/4). 

3. KIẾN NGHỊ

- Cơ quan chức năng cần tăng cường công tác quản lý nghiêm ngặt về kỹ thuật canh tác, hướng dẫn kịp thời để người dân thực hiện.

- Cần có nhiều chính sách nâng cao năng lực kỹ thuật về trồng, chăm sóc và khai thác cao su cho bà con.

       - Tiếp tục nghiên cứu, khảo nghiệm những quy trình kỹ thuật mới phù hợp với thời tiết, khí hậu ở Quảng Bình để hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có gió, bão xảy ra.
